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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcMẫu TCHC-TG04B


   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
	       Số:         /HĐDVTG-LTT         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2026

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THỈNH GIẢNG
HK… - NĂM HỌC … - …

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;
Căn cứ Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ ban hành về Hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng;
Căn cứ Hướng dẫn số 713/HD-LTT ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với nhà giáo thỉnh giảng.
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên, chúng tôi gồm:
Bên A: BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Cơ quan, đơn vị: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Mã số thuế: 0302483515
Tài khoản ngân hàng:……………………………..
Nơi mở tài khoản ngân hàng:……………………..
Đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền): Ông Đinh Văn Đệ/Châu Văn Bảo.
Chức vụ: Quyền Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng.
Số điện thoại:……………………..………
Email:…………………………………….
Bên B: BÊN CUNG ỨN DỊCH VỤ (dùng để ký kết với công ty)
Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp:……………….…..
Mã số thuế:……………………………..
Tài khoản ngân hàng:……………………..
Nơi mở tài khoản ngân hàng:……………………..
Đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền): …………………………
Chức vụ: ……………………………….
Số điện thoại:…………………………..
Email:……………………………………
Bên B: NHÀ GIÁO THỈNH GIẢNG  (dùng để ký kết với cá nhân) 
Ông/Bà……………………………..	 Giới tính:………………..
Ngày, tháng, năm sinh: …./…./….			Nơi sinh:………………..
Số CCCD: …………………………..…......            	Ngày cấp:..…/.…../…….  
Nơi cấp: …………………………….……………………………..……………
Dân tộc:…………….…… tôn giáo:……………………Quốc tịch:……………
Trình độ đào tạo:……………………(Tiến sĩ/Thạc sĩ/Đại học…)
Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………..…………
Cơ quan/đơn vị công tác (nếu có): ……………………………………………...
………………………………………………………………………………….
Mã số BHXH của Cơ quan/đơn vị công tác (nếu có):…………………..........…
Chức vụ/Chức danh (nếu có):……………………...……………………………
Địa chỉ thường trú:…………………………………………….....…………..…
……………………………………………………..……………………….…..
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………….….………..
…………………………………………………………………………..…………...
Số điện thoại cá nhân:…………………………………………………….……
Tài khoản ngân hàng: ………………….Chi nhánh ngân hàng: ………………
Mã số thuế thu nhập cá nhân: …………………..………………………………
Mã số BHXH (nếu có):………………………………………………….……
Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ thỉnh giảng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nội dung công việc, thời gian và địa điểm thỉnh giảng.
1. Công viêc thỉnh giảng: Bên B nhận thực hiện công việc giảng dạy cho bên A trong học kỳ… năm học …
2. Khối lượng và giá trị của hợp đồng.
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Thành tiền (đồng)

	
	
	Lý thuyết (……đ/tiết)
	Thực hành (……đ/tiết)
	Lý thuyết (…..đ/tiết)
	Thực hành (…..đ/tiết)
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	Tổng:……..tiết
	
	
	
	
	


3. Thời gian thỉnh giảng: Từ ngày …/…/….  đến ngày …./…./….
4. Địa điểm thỉnh giảng: Giảng dạy trực tiếp/trực tuyến tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh/Trung tâm GDTX…
Điều 2. phương thức thanh toán.
1. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Bên A thực hiện khẩu trừ 10% thuế TNCN tại nguồn trước khi giải ngân tiền thù lao cho Bên B theo đúng quy định pháp luật. 
2. Phương thức và thời hạn thanh toán: Sau khi bên B hoàn thành công việc giảng dạy và thực hiện xong các thủ tục thanh lý hợp đồng dịch vụ thỉnh giảng theo quy định, bên A có trách nhiệm thanh quyết toán cho bên B theo thỏa thuận hợp động trong thời hạn 10 ngày làm việc.
3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hành của cá nhân.
Điều 3. Quyền và trách nhiệm của bên B
1. Quyền của bên B
a) Được thanh toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ thỉnh giảng.
b) Được bên A cung cấp, hỗ trợ tài liệu, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; được hưởng các quyền lợi khác của nhà giáo thỉnh giảng theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của bên B
a) Thực hiện giảng dạy đúng thời gian, khối lượng và bảo đảm yêu cầu chất lượng đào tạo của bên A đề ra; đảm bảo sự khách quan, trung thực và công bằng tuyệt đối trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của sinh viên; nộp bảng điểm tổng kết đúng hạn theo quy định.
b) Thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng thỉnh giảng.
c) Bảo mật các thông tin nội bộ, thông tin chuyên môn, đề thi, kết quả đánh giá người học và các dữ liệu khác của bên A.
d) Cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm tổng thời gian làm việc, thời gian thỉnh giảng không vượt quá quy định của pháp luật.
e) Chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí, bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng nếu xảy ra sai sót chuyên môn gây hậu quả nghiêm trọng, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật hoặc làm ảnh hướng đến kế hoạch, chất lượng đào tạo của bên A.
f) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành.
Điều 4. Quyền và trách nhiệm của bên A
1. Quyền của bên A
a) Được quyền nhận thông tin từ cơ quan, tổ chức nơi nhà giáo thỉnh giảng công tác về kết quả làm việc, khen thưởng, kỷ luật của nhà giáo để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về bảo đảm dữ liệu cá nhân.
b) Được sử dụng đội ngũ nhà giáo thỉnh giảng để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết quả công tác của đội ngũ này là cơ sở để xác định năng lực đào tạo, quy mô tuyển sinh và kiểm định chất lượng theo quy định của pháp luật về giáo dục
c) Được quyền tiếp nhận kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm từ nhà giáo thỉnh giảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
d) Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng trước thời hạn trong trường hợp nhà giáo thỉnh giảng vi phạm nghiêm trọng nội quy, quy chế chuyên môn hoặc có kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy không đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường.
2. Trách nhiệm của bên A
a) Cung cấp nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, tạo điều kiện để bên B sử dụng thiết bị, phương tiện để thực hiện các hoạt động giảng dạy.
b) Thanh quyết toán tiền thù lao giảng dạy và các kinh phí khác (nếu có) cho bên B sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng thỉnh giảng.
c) Quản lý hồ sơ, giám sát chất lượng hoạt động thỉnh giảng để làm căn cứ tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng.
d) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về quản lý chuyên môn, tài chính hoặc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thỉnh giảng.
Điều 5. Điều khoản chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ của mình đã nêu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. 
2. Trường hợp bên nào vì lý do bất khả kháng buộc phải thay đổi hợp đồng cần thông báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày. Nếu bên nào đơn phương hủy hợp đồng, hoặc tự ý thay đổi nội dung hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của bên kia thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3. [bookmark: _GoBack]Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng…năm… tự động thanh lý khi hai bên hoàn thành xong toàn bộ nghĩa vụ công việc và nghĩa vụ tài chính ghi trong hợp đồng dịch vụ thỉnh giảng và phụ lục hợp đồng (nếu có).
4. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.
	
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	



	………………………..	……………………….


Trưởng khoa:…………..	   ……………………………………………………….
Trưởng phòng TSĐT-HTQT	   ……………………………………………………….
Kế toán trưởng	  		     ………………………………………………………. 		    


   UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu TCHC-TG05

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 
 
	Số:         /HĐLĐTG-LTT         	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2026

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỈNH GIẢNG
HỌC KÝ… - NĂM HỌC … - …

Căn cứ Hợp đồng lao động thỉnh giảng số ……/HĐLĐTG-LTT ngày ….. tháng ….. năm ……. giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh với Ông (Bà)……………….;
Căn cứ Hướng dẫn số …./HD-LTT ngày … tháng    năm 2026 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng và Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;
Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:
Bên A: ……………………			Chức vụ: …………………
Đại diện cho: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 440 567. 
Bên B: ÔNG/BÀ:……………….	Giới tính:……………….
Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..			Nơi sinh:…………………
Số CCCD: ………………....                                     	Ngày cấp:..…/.…./…..  
Nơi cấp: ……………………………………………………..……………..……..
Dân tộc:……………… tôn giáo:…………………Quốc tịch:………..………….
Trình độ đào tạo:……………………(Tiến sĩ/Thạc sĩ/Đại học…)
Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………..…………..
Cơ quan/đơn vị công tác (nếu có): ………………………………………..……
…………………………………………………………………………………
Mã số BHXH của Cơ quan/đơn vị công tác (nếu có):…………………….……
Chức vụ/Chức danh (nếu có):…………………………………………………
Địa chỉ thường trú:………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Số điện thoại cá nhân:……………………………………………………….….
Tài khoản ngân hàng: …………….Chi nhánh ngân hàng: ………………….…
Mã số thuế thu nhập cá nhân: …………………..………………………..…..…
Mã số BHXH (nếu có):…………………………………………………………
Hai bên thống nhất thoả thuận ký kết Phụ lục hợp đồng thỉnh giảng để ghi nhận phần thay đổi tại các điều khoản trong nội dung của Hợp đồng lao động thỉnh giảng số ……../HĐLĐTG-LTT ngày ……. tháng …… năm ……., như sau:
Điều 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung
	-	Tại khoản 1, môn học:….. nếu bổ sung thêm môn học thì ghi Bổ sung thêm môn học…./Nếu sửa đổi tên môn học thì ghi Sửa đổi tên môn …thành tên môn ….).
	-	Tại khoản 2, thời gian thỉnh giảng: Gia hạn thời gian thỉnh giảng từ ngày...tháng…năm…đến ngày…tháng…năm….(thời gian ngoài thời gian ghi trong HĐ)
	-	Tại khoản 4, khối lượng và giá trị hợp đồng:…… (nếu bổ sung thêm lớp học thì ghi Bổ sung thêm lớp học, khối lượng và giá trị hợp đồng cụ thể (lập bảng cụ thể như trong HĐLĐTG)….
Điều 2. Lý do sửa đổi, bổ sung nội dung trong hợp đồng thỉnh giảng.
Nếu sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 4 thì ghi: Theo đề nghị của Khoa…hỗ trợ giảng dạy do thiếu giảng viên…vv
Nếu sửa đổi, bổ sung tại khoản 2,  thì ghi: Dạy bù do nghỉ việc riêng, nghỉ lễ/giảng dạy thêm môn, lớp, khối lương...vv
	
Điều 3.  Cam kết của các bên
Hai bên cam kết thực hiện theo đúng các nội dung đã thỏa thuận.
Điều 4.  Điều khoản chung
Phụ lục hợp đồng lao động thỉnh giảng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời Hợp đồng lao động thỉnh giảng số ……/HĐLĐTG-LTT ngày … tháng … năm ….. Các nội dung khác trong hợp đồng được giữ nguyên.
Phụ lục hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 01 (một) bản.

	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
	



	………………………..	……………………….

Trưởng khoa:…………..	   	
Trưởng phòng TSĐT-HTQT	   	
Kế toán trưởng	   	


TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 	Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
      	KHOA……………………		 
	
BẢN NHẬN XÉT 
Kết quả thực hiện công tác giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng
Học kỳ…..Năm học…-…

1. Thông tin chung   
· Họ tên GV thỉnh giảng: …………………………..… Ngày sinh:.…/…../……
· CCCD:…………………ngày cấp:……/..…/…..Nơi cấp:……………………
· Trình độ đào tạo: ……………………………………………………….…….
· Chuyên ngành đào tạo:………………………………………………….…….
· Môn học giảng dạy: ……………………………thuộc Khoa…………………
· Khối lượng giảng dạy:
	TT
	Lớp giảng dạy
	Hệ Cao đẳng
	Hệ Trung cấp
	Nhận xét 
(hoàn thành/chưa hoàn thành)

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ra đề, chấm bài
	Lý thuyết
	Thực hành
	Ra đề, chấm bài
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2. Nhận xét của đơn vị đối với giảng viên thỉnh giảng 
2.1. Ý thức tổ chức kỷ luật: 
· Về chấp hành kế hoạch giảng dạy đã phân công: …………………………….
· Chấp hành về thời gian: …..……………………………………………..……
· Thực hiện quy định về giao nộp đề thi, điểm thi: ……………………………..
2.2. Chuyên môn: 
· Phương pháp giảng dạy:.....................................................................................
· Tác phong sư phạm: ……..:...............................................................................
· Thực hiện các yêu cầu về giáo dục và đào tạo của trường: ................................ 
2.3. Trưởng bộ môn đánh giá, nhận xét:
	
2.4. Trưởng đơn vị đánh giá, nhận xét:
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 20..…
							TRƯỞNG KHOA…….		





